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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Cùng với danh từ, động từ là từ loại có số lượng rất lớn và có đặc tính hết 

sức phức tạp. Về thuộc tính ngữ pháp, động từ là trung tâm của tuyệt đại đa số câu 

tiếng Việt. Do đó, động từ chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống từ loại, đồng 

thời, chi phối cả tổ chức cú pháp của câu tiếng Việt. 

1.2. Chính vì có một vị trí quan trọng như vậy nên động từ đã được các nhà 

ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ riêng với những công trình khác 

nhau như: Cụm động từ tiếng Việt của Nguyễn Phú Phong (1973), Các động từ chỉ 

hướng trong tiếng Việt của Nguyễn Lai (1976), Động từ trong tiếng Việt của Nguyễn 

Kim Thản (1977), Ngữ nghĩa và cấu trúc của động từ của Vũ Thế Thạch (1984), Kết 

trị của động từ tiếng Việt của Nguyễn Văn Lộc (1995), Vị từ hành động tiếng Việt và 

các tham tố của nó của Nguyễn Thị Quy (1995)...Từ những công trình trên, ta có thể 

thấy diện mạo của động từ đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên việc nghiên 

cứu động từ từ góc độ kết trị đến nay vẫn là một vấn đề mới mẻ. 

1.3. Lý thuyết kết trị là một lý thuyết ngôn ngữ học quan trọng, một thành tựu 

lớn của ngôn ngữ học thế kỷ XX. Từ khi ra đời vào khoảng giữa thế kỉ XX đến nay, 

lý thuyết kết trị đã được phát triển, ứng dụng rộng rãi vào việc nghiên cứu ngữ pháp, 

ngữ nghĩa của các ngôn ngữ, trong đó có các ngôn ngữ đơn lập và ngày càng trở 

thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu. Ở Việt Nam, 

lý thuyết kết trị đã được nghiên cứu trong công trình chuyên khảo Kết trị của động từ 

tiếng Việt của Nguyễn Văn Lộc. Kết quả nghiên cứu của công trình này đã mở ra một 

hướng đi mới mẻ và rất thiết thực với việc nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói chung, 

việc nghiên cứu động từ trong tiếng Việt nói riêng. 

1.4. Trong việc nghiên cứu kết trị tự do của động từ, vấn đề miêu tả các chu tố 

trong đó có các chu tố được biểu hiện bằng động từ (chu tố động từ) gắn với thuộc 

tính kết trị của các nhóm động từ là nội dung nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng cả về 

lý luận lẫn thực tiễn. 

Về lý luận, việc nghiên cứu về chu tố động từ góp phần làm sáng tỏ một số 

thuộc tính kết trị tự do của động từ, đồng thời, qua đó, góp phần soi sáng thêm một số 
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vấn đề ngữ pháp trong câu như vấn đề bản chất, đặc điểm, cách sử dụng của trạng 

ngữ, vị ngữ phụ xét trong mối quan hệ cú pháp (quan hệ kết trị) với vị từ. 

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu về chu tố động từ theo lý thuyết kết trị sẽ 

được vận dụng vào việc học tập, nghiên cứu về động từ nói riêng và ngữ pháp tiếng 

Việt nói chung. 

1.5. Mặc dù việc nghiên cứu các chu tố được biểu hiện ở động từ có ý nghĩa lý 

luận, thực tiễn quan trọng như đã nêu trên đây nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn 

còn ít được chú ý. Trên thực tế, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách có hệ 

thống và chuyên sâu về vấn đề này. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Chu tố được 

biểu hiện bằng động từ trong tiếng Việt”. 

2. Lịch sử vấn đề 

Thuật ngữ kết trị (hóa trị, ngữ trị, tiếng Pháp: valence, tiếng Nga: valentnost) 

vốn được dùng trong hóa học để chỉ thuộc tính kết hợp của các nguyên tử với một số 

lượng các nguyên tử khác. Thuật ngữ này mới chỉ được dùng rộng rãi trong ngôn ngữ 

học từ cuối những năm bốn mươi của thế kỷ XX để chỉ khả năng kết hợp của các lớp 

từ hoặc các lớp hạng ngôn ngữ nói chung. 

Theo cách hiểu hẹp thì kết trị chỉ là thuộc tính kết hợp của động từ hoặc một số từ 

loại nhất định. Cách dùng thuật  ngữ kết trị theo nghĩa hẹp gắn với tên tuổi của nhà ngôn 

ngữ học Pháp L.Tesniere, người sáng lập lý thuyết kết trị. Những tư tưởng của lý thuyết 

kết trị được L.Tesniere trình bày trong cuốn “Các yếu tố của cú pháp cấu trúc” 

(Elememts de syntaxe structural) xuất bản ở Pari vào năm 1959. Cuốn sách được coi là 

một trong những công trình nổi tiếng nhất về những vấn đề cú pháp trong nửa sau thế kỷ 

XX. L.Tesniere cho rằng: Động từ trong vai trò mà ngữ pháp học truyền thống gọi là vị 

ngữ thực chất chất chính là thành tố hạt nhân, là cái nút chính của câu. Với vai trò hạt 

nhân, động từ quy định số lượng và đặc tính của các thành tố có quan hệ với nó. Các 

thành tố này xét theo mức độ gắn bó với động từ được chia thành thành tố bắt buộc 

(tương ứng với chủ ngữ và bổ ngữ truyền thống) và thành tố tự do (tương ứng với trạng 

ngữ truyền thống). 
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L.Tesniere gọi các thành tố bắt buộc là các diễn tố (actants) và các thành tố tự do là 

các chu tố (circontants). Quan niệm về kết trị của ông gắn liền với ngữ pháp phụ thuộc có 

ảnh hưởng không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều nước khác.(Dẫn theo, [24, 26]).  

Trong ngôn ngữ học Liên Xô (cũ), cũng hiểu hẹp về kết trị được biểu hiện rõ 

nhất trong các công trình của S.D.Kasnelson. Theo S.D.Kasnelson thì “Kết trị là 

thuộc tính của lớp từ nhất định kết hợp vào mình những từ khác”. S.D.Kasnelson 

phân biệt kết trị với khả năng tham gia vào các mối quan hệ cú pháp nói chung. Theo 

ông, mỗi từ về nguyên tắc đều có khả năng kết hợp với những từ nhất định nào đó 

nhưng như thế không có nghĩa là tất cả các từ đều có kết trị mà chỉ những từ có khả 

năng tạo ra các “ô trống” đòi hỏi làm đầy trong các phát ngôn mới có kết trị. Kết trị 

của từ được xác định theo những vị trí mở (các ô trống) bao quanh từ mà theo 

S.D.Kasnelson, về nguyên tắc không lớn (chẳng hạn, ở động từ thường không quá 

bốn vị trí). Những yếu tố làm đầy các vị trí mở bên động từ (các actant) gồm các 

thành tố: chủ thể, đối thể trực tiếp, gián tiếp của hoạt động và một số thành tố khác có 

ý nghĩa phụ thuộc vào ý nghĩa của động từ. Tất cả các thành tố này được 

S.D.Kanelson gọi là những thành tố bổ sung hay bổ ngữ của động từ. Trạng ngữ 

truyền thống không thuộc về số các yếu tố làm đầy các vị trí mở bên động từ do đó 

không được tính đến khi xác định kết trị của động từ. Căn cứ vào các vị trí mở bên 

động từ, S.D.Kanelson chia động từ tiếng Nga thành động từ một vị trí, động từ hai vị 

trí, động từ ba vị trí... Đi sâu vào khái niệm kết trị S.D.Kanelson còn xác định kết trị 

nội dung (mối quan hệ ngữ nghĩa gắn với mặt nghĩa của từ) và kết trị hình thức (mối 

quan hệ về hình thức giữa các từ gắn với mặt hình thái của từ). Như vậy, ở 

S.D.Kanelson, kết trị được hiểu theo nghĩa hẹp, theo đó, kết trị tự do chưa được chú 

ý. (Dẫn theo, [24, 28]). 

Quan niệm trên của S.D.Kasnelson về cơ bản phù hợp với quan niệm của 

L.Tesniere. Tuy nhiên, ở S.D.Kasnelson khái niệm các kiểu kết trị đã được đặc 

biệt chú ý và những ý kiến của ông về kết trị nội dung và kết trị hình thức đã làm 

sâu sắc thêm lý thuyết kết trị. Cách hiểu hẹp về kết trị như trình bày ở trên đây 

còn có thể thấy trong các công trình của A.A.Kholodovich, S.M.Kibardina và 

một số tác giả khác. 


